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I. Chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III (TL1) 

- Phần 1: Hiểu biết ngành, nghề tuyển dụng 

1. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non. 

2. Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

theo Thông tư số 01/2021 ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

5. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập. 

- Phần 2: Thiết kế bài giảng một số tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách 

giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo của lớp 4 tuổi hoặc lớp 5 tuổi. 

- Phần 3: Các kỹ năng xử lý tình huống Sư phạm trong giờ giảng dạy. 

II. Chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III (TL2) 

- Phần 1: Hiểu biết ngành, nghề tuyển dụng 

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

2. Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 

3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

4. Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học 

theo Thông tư số 02/2021 ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

5. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập. 

- Phần 2: Thiết kế bài giảng một số tiết lên lớp theo phân phối chương trình 

sách giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo của lớp 3 hoặc lớp 4 (môn 

Toán hoặc môn Tiếng Việt). 

- Phần 3: Các kỹ năng xử lý tình huống Sư phạm trong giờ giảng dạy. 
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III. Chức danh nghề nghiệp viên chức Đội Kiểm tra trật tự đô thị 

1. Vị trí chuyên viên về tổng hợp (TL3) 

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015. 

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê. 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về 

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

2. Vị trí chuyên viên về Hành chính - Văn phòng (TL4) 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011. 

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

3. Vị trí Quản lý trật tự về quy hoạch - môi trường (TL5) 

 - Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Chương II; Chương III; 

Mục 2, Mục 3 Chương XV). 

 - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (từ Điều 4 đến 

Điều 6). 

 - Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (từ Điều 9 đến 

Điều 26). 

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản; khí tường thủy 

văn; đo đạc và bản đồ. 

4. Vị trí Quản lý trật tự về xây dựng - giao thông (TL6) 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ (Mục 2 Chương II). 

- Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

- Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày  29/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng 

và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  
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